
Biểu mẫu 20

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Giáo sư
Phó Giáo 

sư
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học

Cao 

đẳng

Trình 

độ khác
Hạng III Hạng II Hạng I

Tổng số 497 1 20 83 370 23 0 0 400 22 19

1 Giảng viên cơ hữu theo ngành 408 1 20 79 293 15 0 0 319 19 19

a Khối ngành V 315 1 16 60 228 10 0 0 256 8 15

1 Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (7480102) 12 0 0 1 10 1 0 0 10 0 0

2 Ngành Công nghệ thông tin (7480201) 33 0 0 5 28 0 0 0 18 2 0

3 Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (7510605) 14 0 1 0 13 0 0 0 10 0 1

4 Ngành Kỹ thuật cơ khí (7520103) 26 0 0 3 23 0 0 0 22 2 0

5 Ngành Kỹ thuật tàu thủy (7520122) 20 0 2 3 15 0 0 0 18 0 2

6 Ngành Kỹ thuật ô tô (7520130) 19 0 1 3 13 2 0 0 15 1 1

7 Ngành Kỹ thuật điện (7520201) 21 1 1 2 16 1 0 0 19 0 2

8 Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông (7520207) 17 0 0 4 13 0 0 0 17 0 0

9 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (7520216) 14 0 3 1 10 0 0 0 11 0 3

10 Ngành Kỹ thuật môi trường (7520320) 9 0 1 1 7 0 0 0 6 1 1

11 Ngành Kỹ thuật xây dựng (7580201) 54 0 1 10 37 6 0 0 49 1 1

12 Ngành Kỹ thuật xây dựng cônt trình thủy (7580202) 13 0 1 3 9 0 0 0 11 0 1

13 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (7580205) 46 0 4 20 22 0 0 0 39 1 2

14 Ngành Kinh tế xây dựng (7580301) 17 0 1 4 12 0 0 0 11 0 1

b Khối ngành VII 93 0 4 19 65 5 0 0 63 11 4

1 Ngành Khai thác vận tải (7840101) 16 0 0 3 12 1 0 0 9 0 0

2 Ngành Kinh tế vận tải (7840104) 15 0 0 4 11 0 0 0 8 5 0

3 Ngành Khoa học hàng hải (7840106) 62 0 4 12 42 4 0 0 46 6 4
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2 Giảng viên cơ hữu môn chung 89 0 0 4 77 8 0 0 81 3 0


